
1 250003 Đỗ Nguyễn Minh An 26/02/2009 Nam THCS & THPT Lê Lợi

2 100031 Mai Đỗ Kim Anh 06/12/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

3 100061 Hoàng Gia Bảo 30/01/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

4 100069 Nguyễn Văn Bảo 19/08/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

5 250082 Lê Thị Bảo Châu 16/04/2009 Nữ THCS Nguyễn Du-PT

6 100093 Võ Thị Minh Đại 16/02/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

7 250142 Nguyễn Hồng Đức 21/01/2009 Nam THCS Nguyễn Du-PT

8 100131 Bùi Quốc Dũng 23/04/2009 Nam THCS Lê Hồng Phong - PT

9 250154 Hồ Mỹ Duyên 20/07/2009 Nữ THCS Hùng Vương

10 100178 Lê Bảo Hân 02/01/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

11 100186 Phạm Gia Hân 05/10/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

12 250242 Nguyễn Trần Quỳnh Hương 07/11/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

13 TT Kiều Quang Huy 18/01/2009 Nam THCS Hùng Vương Tuyển thẳng

14 100248 Dương Gia Huy 07/08/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

15 100267 Trần Minh Huy 12/07/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

16 100283 Biền Chấn Khang 09/03/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

17 100302 Phạm Nguyễn Gia Khang 30/03/2009 Nam THCS & THPT Lê Lợi

18 250290 Ung Chiêu Khang 04/03/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

19 100315 Huỳnh Đăng Khoa 17/09/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

20 100335 Lê Trung Kiên 14/06/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

21 100343 Nguyễn Chí Kiệt 30/09/2009 Nam THCS Hùng Vương

22 100344 Nguyễn Phước Anh Kiệt 17/06/2009 Nam THCS Lê Hồng Phong - PT

23 100352 Trần Nhã Lam 24/06/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

24 100373 Trần Hoàng Long 11/10/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

25 100382 Huỳnh Thị Trúc Mai 06/02/2009 Nữ THCS Tam Thanh

26 250397 Goetghebeur Sao Mai 01/05/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

27 100389 Nguyễn Doãn Minh 08/12/2009 Nam THCS & THPT Lê Lợi

28 100394 Trần Nguyễn Phúc Minh 12/08/2009 Nam THCS Nguyễn Trãi

29 100415 Lê Hoàng Nam 01/08/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

30 100416 Nguyễn Bảo Nam 02/02/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

31 100439 Nguyễn Vũ Hoàng Ngân 20/04/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

32 250445 Nguyễn Lê Khánh Ngân 05/02/2009 Nữ THCS Hùng Vương

33 250446 Nguyễn Lê Thanh Ngân 29/11/2009 Nữ THCS Hàm Hiệp

34 100453 Trương Đông Nghi 02/03/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

35 250481 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 13/01/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

36 250484 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 11/03/2009 Nữ THCS & THPT Lê Lợi

37 100485 Lưu Thị Thảo Nguyên 16/10/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

38 100512 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 19/09/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

39 100517 Châu Trần Bình Nhi 11/02/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

40 100549 Phạm Quỳnh Như 14/10/2009 Nữ THPT Phan Bội Châu

41 250569 Vũ Hoàng Ninh 19/01/2009 Nam THCS & THPT Lê Lợi
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42 250601 Phạm Đình Phúc 23/11/2009 Nam THCS Hùng Vương

43 100603 Nguyễn Minh Quân 17/10/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

44 100619 Nguyễn Hà Bảo Quyên 02/08/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

45 250647 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 19/12/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

46 250681 Đinh Mạnh Tân 11/01/2009 Nam THCS & THPT Lê Lợi

47 100677 Nguyễn Thành 18/12/2009 Nam THCS Thủ Khoa Huân

48 250697 Nguyễn Phạm Công Thành 07/05/2009 Nam THCS Hùng Vương

49 250706 Trần Phương Thảo 03/01/2009 Nữ THCS Mương Mán

50 100693 Nguyễn Trần Quang Thiên 06/03/2009 Nam THCS Hùng Vương

51 100695 Trần Nhật Thiên 24/10/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

52 100706 Bùi Minh Thư 27/11/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

53 100711 Nguyễn Anh Thư 01/04/2007 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

54 100773 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 15/09/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

55 100784 Mai Bảo Trân 01/12/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

56 250821 Võ Quế Trân 04/11/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

57 100800 Nguyễn Nghiêm Hoàng Trang 21/02/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

58 250846 Huỳnh Thị Ngọc Tố Trinh 30/10/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

59 100859 Huỳnh Ngọc Phương Uyên 28/07/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

60 100873 Đỗ Khánh Ánh Vân 07/11/2009 Nữ THCS Lê Hồng Phong - PT

61 250918 Nguyễn Quỳnh Khánh Vân 09/08/2009 Nữ THCS Lê Hồng Phong - PT

62 250920 Nguyễn Ngọc Anh Văn 23/07/2009 Nam THCS & THPT Lê Lợi

63 100886 Trần Ngọc Yến Vi 02/11/2009 Nữ THCS Hàm Kiệm

64 250930 Nguyễn Hoàng Việt 06/12/2009 Nam THCS & THPT Lê Lợi

65 250942 Nguyễn Công Vượng 12/01/2009 Nam TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

66 100911 Tạ Trúc Ngân Vy 20/07/2009 Nữ TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

Danh sách này có 66 thí sinh chưa đăng kí nhập học.


